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QUYẾT ĐỊNH 
V/v Công nhận thí sinh được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản  

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

THANH HÓA 
 

Căn cứ Quyết định số 1221 /QĐ-TTg ngày 22/07/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thành lập trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa; 

Căn cứ Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính Phủ 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số  

điều của Luật giáo dục Đại học; 

Căn cứ Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT ban hành theo 

Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016 của 

Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Thông tin & Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số 1109/QĐ-ĐVTDT ngày 27 tháng 05 năm 2025 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng thi, 

Ban thư ký, Ban đề thi, Ban coi thi, chấm thi sát hạch kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng 

CNTT Cơ bản cho cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên; 

Xét đề nghị của Hội đồng thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 26 thí sinh đạt yêu cầu và được cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT 

Cơ bản theo quy định tại Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 

tháng 6 năm 2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Thông tin & Truyền thông (có danh 

sách kèm theo). 

Điều 2. Thời gian và địa điểm thi: Ngày 01 tháng 06 năm 2025 tại Hội đồng thi 

Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. 

Điều 3. Trung tâm CNTT - NN, các đơn vị có liên quan và các ông bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận: 
- BGH; 
- Như điều 3 QĐ; 
- Lưu TT CNTT- NN,VT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

 

 PGS.TS.Lê Thanh Hà 



DANH SÁCH THÍ SINH 
ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-ĐVTDT ngày 06 tháng 06 năm 2025 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa) 

 

STT SBD Họ và Tên Ngày sinh Nơi sinh 
Điểm lý 
thuyết 

Điểm 
thực 
hành 

1  001 Vũ Thị Thùy Chinh 01/07/1997 Hưng Yên 8.5 8.0 

2  002 Đỗ Hồng Du 10/10/1985 Thanh Hóa 7.0 7.0 

3  003 Nguyễn Thế Dũng 01/08/1968 Thanh Hóa 7.3 7.5 

4  004 Trịnh Hồng Hà 01/06/1967 Thanh Hóa 7.0 7.5 

5  005 Phạm Thị Hà 15/05/1990 Thanh Hóa 8.5 8.5 

6  007 Lê Thanh Hải 08/04/1971 Thanh Hóa 7.0 7.5 

7  008 Lê Ngọc Hòa 16/05/1978 Thanh Hóa 7.0 7.0 

8  009 Lê Thị Hồng 25/08/1985 Thanh Hóa 7.0 7.5 

9  010 Đỗ Đức Huy 15/09/2002 Thanh Hóa 7.3 7.0 

10  011 Nguyễn Thị Huyền 04/10/1984 Thanh Hóa 7.5 8.0 

11  012 Trương Mạnh Khuyến 08/06/1984 Thanh Hóa 7.3 7.5 

12  013 Vũ Thị Thùy Linh 10/07/1987 Thanh Hóa 7.8 7.5 

13  014 Lê Văn Lục 04/11/1976 Thanh Hóa 7.5 8.0 

14  015 Mai Thị Nga 04/01/1991 Thanh Hóa 7.5 7.5 

15  016 Lê Thị Nga 25/10/2000 Thanh Hóa 8.0 8.5 

16  017 Lê Thị Nhàn 04/09/1980 Thanh Hóa 7.3 7.5 

17  018 Bùi Thị Phương 09/10/1995 Thanh Hóa 8.3 8.5 

18  019 Nguyễn Duy Tình 15/03/1989 Thanh Hóa 7.0 7.5 

19  020 Nguyễn Anh Tuấn 30/05/1981 Thanh Hóa 7.0 7.0 

20  021 Lê Thị Thanh 10/10/1986 Thanh Hóa 7.0 7.5 

21  022 Lê Huy Thành 22/11/1971 Thanh Hóa 7.0 7.5 

22  023 Lê Thị Thương 21/08/1989 Thanh Hóa 6.8 7.0 

23  024 Nguyễn Thị Linh Trang 08/06/2001 Thanh Hóa 7.0 7.0 

24  025 Nguyễn Thị Huyền Trang 29/08/1999 Thanh Hóa 7.0 8.0 

25  026 Lê Thị Vân 01/01/1981 Thanh Hóa 6.8 7.5 

26  027 Lê Thị Hòa 30/10/1995 Thanh Hóa 7.3 7.5 
(Tổng danh sách có 26 thí sinh)  


